
BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 006-NTBD​
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN​

(Kèm theo Đề cương báo cáo số 03, 04) 

Stt Nội dung 6 tháng/năm… 

1. Số lượng các đơn vị nghệ thuật tại địa phương   

1.1. Các đơn vị nghệ thuật công lập (bao gồm cả Trung tâm văn hóa sau 
khi sáp nhập)   

1.2. Các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập   

1.3. Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ 
thuật theo quy định của pháp luật   

2. Về công tác chấp hành các quy định pháp luật lĩnh vực nghệ thuật 
biểu diễn   

2.1. Số lượng các chương trình biểu diễn nghệ thuật được chấp thuận 
trên địa bàn tỉnh/thành   

2.2. Số lượng cuộc thi, liên hoan nghệ thuật được chấp thuận trên địa 
bàn tỉnh/thành   

2.3. Số lượng cuộc thi người đẹp người mẫu được chấp thuận trên địa 
bàn tỉnh/thành (nêu rõ Vòng Chung kết/Bán kết/Vòng loại…)   

2.4. Số lượng chương trình biểu diễn nghệ thuật tiếp nhận từ các đơn vị 
nghệ thuật, các tổ chức, cá nhân thông báo tổ chức   

2.5. 
Số lượng cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn tiếp 
nhận từ các đơn vị nghệ thuật, các tổ chức, cá nhân thông báo tổ 
chức 

  

2.6. 
Số lượng lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn 
nghệ thuật nhằm mục đích thương mại tiếp nhận từ các đơn vị nghệ 
thuật, các tổ chức, cá nhân 

  

2.7. Số lượng các chương biểu diễn nghệ thuật bị yêu cầu dừng hoạt 
động trên địa bàn tỉnh/thành   

2.8. Số lượng các cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn 
bị yêu cầu thu hồi danh hiệu, giải thưởng và hủy kết quả   

2.9 Số lượng các cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn 
bị yêu cầu hủy kết quả   

3. Số lượng các chương trình biểu diễn nghệ thuật (áp dụng đối với 
các đơn vị nghệ thuật công lập)   



  

- Số vở diễn sân khấu; chương trình ca múa nhạc; tiết mục nghệ 
thuật mới dàn dựng   

- Số vở diễn sân khấu; chương trình ca múa nhạc; tiết mục nghệ 
thuật sửa chữa và nâng cao   

4. 
Về Danh hiệu, giải thưởng trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 
(thông qua xét danh hiệu nghệ sỹ; thông qua các cuộc thi, liên 
hoan nghệ thuật…) 

  

  

- Số lượng Huy chương vàng, Huy chương bạc, Giải nhất/nhì/ba   

- Số lượng nghệ sỹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu (Nghệ sỹ 
ưu tú, Nghệ sỹ nhân dân, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ 
Chí Minh về văn học nghệ thuật…) 

  

5. Tổng số buổi biểu diễn trong năm   

  
Tổ chức thực hiện của các đơn vị nghệ thuật công lập   

Tổ chức thực hiện của các tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh 
hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật   

6. Ước số lượng người xem biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 
(người/năm)   

7. Kinh phí hàng năm cấp thường xuyên và không thường xuyên (đối 
với các đơn vị nghệ thuật công lập)   

8. Doanh thu (đối với các đơn vị nghệ thuật công lập)   

  

 


